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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BN 

Bản án số: 70/2022/HS-ST 

Ngày: 03/8/2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BN 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa pH2 tòa: Bà Nguyễn Tuyết Mai 

       Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn V Kỹ, Cán bộ hưu. 

                                      Ông Đinh M Hải, Cán bộ hưu. 
 

- Thư ký pH2 tòa: Ông Nguyễn Hoàng Hải. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BN tham gia pH2 tòa: Ông 

Nguyễn Tiến Lập - Kiểm sát viên. 

Hôm nay, ngày 03 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh BN 

xét xử sơ thẩm công khai hình thức trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số: 

55/2022/TLST-HS ngày 11 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 122/2022/QĐXXST-HS ngày 20/7/2022 đối với bị cáo: 

Nguyễn V M, sinh năm 2000; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; 

HKTT: Thôn H, xã NT, huyện TY, tỉnh BG; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động 

tự do; Bố đẻ: Nguyễn V H1, sinh năm 1971; Mẹ đẻ: Dương Thị P, sinh năm 

1970; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 05/01/2022. Có mặt ở điểm cầu trực tuyến tại Trại tạm giam Công an tỉnh BN.  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Anh Lưu Quang M1, sinh năm 2006; địa chỉ: YH, HT, YP, BN. Vắng 

mặt; 

Người giám hộ: Ông  Lưu Hải V, sinh năm 1981 và bà Đỗ Thị H2, sinh 

năm 1982; địa chỉ: YH, HT, YP, BN. Vắng mặt; 

2/ Ông  Lưu Hải V, sinh năm 1981; địa chỉ: YH, HT, YP, BN. Vắng mặt; 

3/ Anh Nguyễn Văn C, sinh năm 1999; địa chỉ: Thôn H, NT, TY, BG. Có 

mặt; 

                                       NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Tại Cáo trạng số 60/CT-VKS-P2 ngày 08/7/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh BN đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn M về tội “Chế tạo, mua bán trái phép 

vật liệu nổ” theo điểm b khoản 2 Điều 305 Bộ luật hình sự. 
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       Tại pH2 tòa, bị cáo Nguyễn V M khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

cáo trạng đã nêu, bị cáo thừa nhận khoảng giữa tháng 12/2021, bị cáo đặt mua 

các hóa chất Kalliclorat (KCIO3), Natri Benzoat (NaC6H5CO2), Lưu huỳnh (S) 

của người chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ về chế tạo được 15,2kg thuốc 

pháo nổ. Khoảng 9 giờ 30’ ngày 05/01/2022, tại khu vự bờ hồ Bích Động thuộc 

thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh BG, M bán cho Lưu Quang M1 10,2kg 

thuốc pháo nổ với giá 1.900.000đ. Sau đó, khoảng 11 giờ 30’ ngày 05/01/2022, 

M1 mang 10,2kg thuốc pháo nổ mua của M đến khu vực sân vận động YP thuộc 

thị trấn Chờ, huyện YP, tỉnh BN bán cho người tên là Dũng với giá 2.100.000đ 

thì bị lực lượng công an bắt quả tang.  

Khoảng 15 giờ 15’ cùng ngày M đến Cơ quan CSĐT Công an huyện YP 

đầu thú và tự nguyên giao nộp 5kg thuốc pháo nổ còn lại M cất giấu để bán cho 

người khác. Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng là 15,2kg thuốc pháo nổ, 02 

điện thoại, 02 xe mô tô và 2.100.000đ. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội chỉ 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BN thực hành quyền công tố tại pH2 

tòa phát biểu luận tội giữ nguyên tội danh của bị cáo như Cáo trạng truy tố; đại 

diện Viện kiểm sát đã phân tích hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng,  giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 2 

Điều 305, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xử phạt: Nguyễn V 

M từ 04 năm đến 05 năm tù. Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Tịch thu xung ngân sách nhà nước: 02 điện thoại di động, 01 xe mô tô BKS 

81B-41698 do không rõ nguồn gốc, 2.100.000đ (M1), 1.900.000đ (M). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại 

pH2 tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Tại pH2 tòa, bị cáo M thành khẩn nhận tội, lời khai của bị cáo phù hợp 

biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, các bản tự 

khai của bị cáo. Vì vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng giữa tháng 12/2021, bị cáo 

đặt mua các hóa chất Kalliclorat (KCIO3), Natri Benzoat (NaC6H5CO2), Lưu 

huỳnh (S) của người chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ về chế tạo được 

15,2kg thuốc pháo nổ. Khoảng 9 giờ 30’ ngày 05/01/2022, tại khu vự bờ hồ 

Bích Động thuộc thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh BG, M bán cho Lưu 

Quang M1 10,2kg thuốc pháo nổ với giá 1.900.000đ. Do vậy, có đủ căn cứ xét 

xử bị cáo M phạm tội “Chế tạo, mua bán trái phép vật liệu nổ” theo điểm b 

khoản 2 Điều 305 Bộ luật hình sự như Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm 

các quy định độc quyền của nhà nước về chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, 

mua bán và quản lý các vật liệu nổ. Vật liệu nổ là những vật liệu có đặc tính 

nguy hiểm cao, có khả năng gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của con 

người, phá hủy tài sản nên có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ gìn an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội. Do đó phải xử phạt nghiêm khắc, cách ly bị 
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cáo khỏi xã hội một thời gian đủ để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

 [2] Xét nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Bị cáo chưa có tiền án, 

tiền sự, sau khi phạm tội đã đầu thú nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Vì vậy, khi lượng hình 

cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần cho bị cáo. 

Do bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên miễn hình phạt bổ 

sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[3] Xử lý vật chứng:  

Đối với 14,88 kg hỗn hợp thuốc pháo nổ còn lại sau giám định, ngày 

11/5/2022, Cơ quan điều tra Công an tỉnh BN đã xử lý bằng hình thức tiêu hủy 

nên không đặt ra giải quyết. 

       Đối với 01 chiếc xe mô tô nhãn nhiệu: HONDA, số loại: SUPERDREAM, màu 

sơn: nâu, dung tích: 100, số máy: 0018461, số khung: 018459, loại xe: hai bánh 

từ 50-175cm3, BKS: 98B1-173.32 không yếm thu giữ của M. Quá trình điều tra 

xác định, xe được đăng ký chủ sở hữu là anh Nguyễn Thành Tam, sinh năm 

1969 ở thôn Cả Dinh, thị trấn Cầu Gồ (nay là thị trấn Phồn Xương), huyện Yên 

Thế, tỉnh BG. Khoảng năm 2012-2013, chị Nguyễn Thị Thu (con gái anh Tam 

đã bán xe cho một đại lý ở thành phố BG. Năm 2017 anh Nguyễn V Công (anh 

trai M) mua xe này. Tra cứu dữ liệu vật chứng xác định xe mô tô BKS 98B1-

173.32 không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng, khi M dùng chiếc xe này 

để mua thuốc nổ anh Công không biết. Vì vậy, cần trả lại anh Công chiếc xe mô 

tô BKS 98B1-173.32.  

Đối với 01 chiếc xe mô tô nhãn nhiệu: HONDA, số loại: SUPERDREAM, 

màu sơn: nâu, dung tích: 100, số máy: C100MN0000500, số khung: 

C100MNE0004500, BKS: 81B1-416.98 thu giữ của M1, quá trình điều tra xác 

định, xe được anh Lưu Hải V (là bố đẻ của M1) mua ở một đại lý bán xe máy cũ 

ở tỉnh Gia Lai (anh V không nhớ rõ địa chỉ cụ thể). Tra cứu thông tin về xe: 

không tìm thấy dữ liệu xe mô tô BKS 81B1-416.98 (không rõ nguồn gốc) nên cần 

tịch thu xung ngân sách nhà nước. 

Đối với 01điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen đã qua sử dụng 

(thu giữ của M1); 01điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen có gắn sim 

Viettel đã qua sử dụng (thu giữ của M). Quá trình điều tra xác định, điện thoại 

của M1 và M đều sử dụng để liên lạc, trao đổi về việc mua bán thuốc pháo nổ 

nên tịch thu xung ngân sách Nhà nước. 

Số tiền M1 bán 10,2 kg thuốc pháo nổ cho Dũng là 2.100.000 đồng (do 

anh Lưu Hải V giao nộp) và M bán 10,2kg thuốc pháo nổ cho M1 là 

1.900.000đồng (do anh Nguyễn V Công giao nộp) đều là tiền do phạm tội mà có 

cũng cần tịch thu xung ngân sách Nhà nước. 

[4] Liên quan trong vụ án còn có Lưu Quang M1, sinh ngày 10/10/2006 

có hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ. Tính đến ngày 05/01/2022 M1 chưa đủ 
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tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh BN đã có 

công V đề nghị Công an huyện YP xử phạt hành chính đối với M1 là phù hợp. 

Đối với chủ tài khoản Facebook “Dũng Nguyễn” mua 10,2kg mua thuốc 

pháo nổ của M1. Quá trình điều tra xác định, số điện thoại liên lạc với M để mua 

thuốc pháo nổ là 0386.041.357, tra cứu chủ thuê bao là Nguyễn Thị Thúy Liễu, 

sinh năm 1987, trú tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, số chứng 

M nhân dân 135.208.414. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác M nhưng không có 

công dân nào có tên, tuổi, địa chỉ như trên. Vì vậy Cơ quan điều tra tiếp tục điều 

tra, xác M, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.  

Đối với người phụ nữ tên H1 và các đối tượng khác đã mua bán hóa chất 

với M1, M. Quá trình điều tra không xác M, làm rõ được tên, tuổi, địa chỉ của 

những đối tượng này, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. 

Quá trình điều tra xác định, anh Nguyễn V Công, anh Lưu Hải V để xe 

mô tô ở nhà, các anh không biết M, M1 lấy xe và sử dụng vào việc mua bán 

thuốc pháo nổ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý. 

Đối với 01kg Natri Benzoat Nguyễn V M bán cho Lưu Quang M1 ngày 

05/01/2022 và hành vi chế tạo thuốc pháo nổ của M1 sau đó đem đốt thì ngoài 

lời khai và tin nhắn Messenger giữa M1 và M, không còn tài liệu, vật chứng nào 

khác chứng M, do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý M, M1. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn V M phạm tội “Chế tạo mua bán trái phép vật 

liệu nổ”. 

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 305; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 38; Điều 47, 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Xử phạt 

bị cáo Nguyễn V M 42 (Bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam 05/01/2022. Quyết định duy trì lệnh tạm giam số: 

152/2022/HSST-QĐTG ngày 29/7/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh BN đối với bị 

cáo Nguyễn V M để đảm bảo thi hành án. 

2. Trả lại anh Nguyễn V Công 01 chiếc xe mô tô nhãn nhiệu: HONDA, số 

loại: SUPERDREAM, màu sơn: nâu, dung tích: 100, số máy: 0018461, số khung: 

018459, loại xe: hai bánh từ 50-175cm3, BKS: 98B1-173.32 không yếm.  

3. Tịch thu xung ngân sách nhà nước của:  

- Bị cáo Nguyễn V M: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen 

có gắn sim Viettel đã qua sử dụng và 1.900.000 đồng (do anh Nguyễn V Công 

nộp tại Biên lai số 0000473 ngày 30/6/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh 

BN). 
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- Anh Lưu Hải V: 01 chiếc xe mô tô nhãn nhiệu: HONDA, số loại: 

SUPERDREAM, màu sơn: nâu, dung tích: 100, số máy: C100MN0000500, số 

khung: C100MNE0004500, BKS: 81B1-416.98. 

- Anh Lưu V M1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen đã qua 

sử dụng và 2.100.000 đồng.   

Các tài sản, vật chứng trên theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 

83/2022 ngày 01/7/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh BN.  

4. Án phí: Bị cáo Nguyễn V M phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án. 

             Hội thẩm nhân dân               Thẩm phán-Chủ tọa pH2 tòa 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kỹ      Đinh Minh Hải                         Nguyễn Tuyết Mai 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BN, ngày 03 tháng 8 năm 2022 

                                             BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

                             TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BN      

                                
Vào hồi 10 giờ ngày 03 tháng 8 năm 2022, tại phòng nghị án trụ sở Tòa án 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa pH2 tòa: Bà Nguyễn Tuyết Mai. 

      Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn V Kỹ. 

                                      Ông Đinh M Hải. 

Tiến hành nghị án đối với vụ án hình sự xét xử sơ thẩm trực tuyến thụ lý số: 

55/2022/TLST-HS ngày 11 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo: 

       Nguyễn V M, sinh 2000; Nơi ĐKHKTT: Thôn H, xã NT, huyện TY, tỉnh 

BG. 

Căn cứ vào Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại pH2 tòa; kết quả 

tranh tụng tại pH2 tòa, các qui định của pháp luật.  

Hội đồng xét xử thảo luận, biểu quyết, quyết định về các vấn đề của vụ 

án như sau:  

I/ Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn V M phạm tội “Chế tạo, mua bán 

trái phép vật liệu nổ”. 

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 3/3. 

II/ Về điều luật áp dụng: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 305; điểm s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47, 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 3/3.  

III/ Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn V M 42 (Bốn mươi hai) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 05/01/2022. Quyết định duy trì lệnh 

tạm giam số: 152/2022/HSST-QĐTG ngày 29/7/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh BN 

đối với bị cáo Nguyễn V M để đảm bảo thi hành án. 

 Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 3/3. 
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IV/ Các vấn đề khác:  

1. Trả lại anh Nguyễn V Công 01 chiếc xe mô tô nhãn nhiệu: HONDA, số loại: 

SUPERDREAM, màu sơn: nâu, dung tích: 100, số máy: 0018461, số khung: 018459, 

loại xe: hai bánh từ 50-175cm3, BKS: 98B1-173.32 không yếm.  

2. Tịch thu xung ngân sách nhà nước của:  

- Bị cáo Nguyễn V M: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X màu đen có 

gắn sim Viettel đã qua sử dụng và 1.900.000 đồng (do anh Nguyễn V Công nộp tại 

Biên lai số 0000473 ngày 30/6/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh BN). 

- Anh Lưu Hải V: 01 chiếc xe mô tô nhãn nhiệu: HONDA, số loại: 

SUPERDREAM, màu sơn: nâu, dung tích: 100, số máy: C100MN0000500, số khung: 

C100MNE0004500, BKS: 81B1-416.98. 

- Anh Lưu V M1: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 màu đen đã qua sử 

dụng và 2.100.000 đồng.   

Các tài sản, vật chứng trên theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 

83/2022 ngày 01/7/2022 của Cục thi hành án dân sự tỉnh BN.  

3. Án phí: Bị cáo Nguyễn V M phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được tống đạt bản án. 

Kết quả biểu quyết: Đồng ý: 3/3. 

Nghị án kết thúc vào 10 giờ 15 phút cùng ngày, biên bản đã được đọc lại 

cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử nghe và ký tên.  

             Hội thẩm nhân dân               Thẩm phán-Chủ tọa pH2 tòa 

 

 

 

 

Nguyễn V Kỹ      Đinh M Hải                         Nguyễn Tuyết Mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


